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Mỗigóichứa0,5g

Eachsachetcontains0.5g

Acetaminophen80mg

1,Chothuốcvàoly

Pourthegranulesinaglass

  2.Chothêmmộtítnước

Addalitlewaterintotheglass80mgAcetaminophen

3.Khuấyđều  

SthforafowsecondsG6i05gthudccémphadungdichudng
4.UốngtheoliễuchỉđịnhSachetofO.5agranulesfororalsolution

Followtheprescribeddosage

E
+

Bảoquảnnơikhô,

mát(dưới30°C).  
Đểxatầmtaytrẻem

Storageinadry,
   

coolplace(below30°C)

Keepoutofreachofchildren

SốlôSX:ABMMYYHO:Ngay/Thang /Nam

CONGTYC6PHANPYMEPHARCO:⁄⁄⁄⁄⁄⁄.4
166-170NguyễnHuệ,TuyHòa,
PhúYên,ViệtNam  

     

 TỔNGGIÁMĐỐC
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác Sỹ.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Đề xa tâm tay trẻ em.

TATANOL 80 mg
(Acetaminophen 80 mg)

THÀNHPHÀN: Mỗi gói thuốc cốm pha dung dịch uống 0,5 g chứa:

Acetaminophen 80 mg

Ta duoc: Sucrose, mannitol, aspartam, povidon, macrogolglycerol hydroxy stearat, hương chanh, hương

cam.

DƯỢC LỰCHỌC

Acetaminophen là chất chuyên hóa có hoạt tính của phenacetin, là thuốc giảm đau, hạ sốt.

Cơ chế giảm đau do tác động đến cyclooxygenase /prostaglandin của hệ thần kinh trung
ương.

Acetaminophen làm giảm thân nhiệt của ngư
ời bị bệnh sốt. Thuốc tác động lênvùng dưới đồi gây hạ nhiệt, tỏa

nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên, kết quả làm tăng sự lưu thông máu qua da, tang tiết

mồ hôi, hạ nhiệt.
DƯỢCĐỘNGHỌC

Acetaminophen được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường uống. Tmax l-3 giỜ. Thời gian kéo dài tác động

khoả -4 giờ. Thuốc được phân phối nhanh đế
n tất cả các mô của cơ ¿. T¡ lệ gắn kết với protein ở liều điều

trịlà25%. Khoảng 90-95% liều dùng được ch én hoa 6 gan chu yếu do liên hợp với acid glucuronic, sulfat

và tystếín. Thời gian bán thảikhoảng
é

 

  

 

1,25 - 3 giờ. Thải trừ qua nước tiểu chủ yêu ở dạng liên hợp.

CHỈĐỊNH

- Điều trị các cơn đau từ nhẹ đến trung bình do cảm cúm, nhức đầu, đau họng, đau nhức cơ xương, đau răng,

đau nửa đầu.
;

- Hạ sốt trong cảm cúmvà các nhiễmtrùng đường hô hấp trên.

- Có thể phối hợp trong phương pháp điều trị nguyênnhân gây đau hoặc sốt.

LIỀULƯỢNG VÀ CÁCHDÙNG

-Liều dùng: 60mg/kg/24 giờ. Các lần uống cách nhau tối thiểu 4 - 6 giờ.

Trẻ emkhông dùng quá 5 liều acetaminophen để giảm đau, hạ sốt trong 24 giờ.

Người lớn và trẻ emtrên 11 tuổi, không dùng quá 4 ø acetaminophen trong 24 gio.

- Đối với bệnh nhân suy thận nặng,
các lần uống cách nhau tôi thiểu 8 giờ.

THẬN TRỌNG

- Thận trọng sử dụng acetaminophen ở ngư
ời bệnh có tiền sử thiếu máu, nghiện rượu, Suy

thận nặng (Clcr < 10

ml/phút), suy gan.

- Người bị phenyl ceton niệu và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào co thé.

- Bác sỹ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-

Johnson, hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại banmụn mủ toàn thân

 

cấp tính (AGEP).
`.

- Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, giảm toàn thể huyếtcầu.

CHÓNGCHỈĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảmvới thành phần của thuốc.
:

- Bệnh nhân bị thiéuhut glucose - 6 - phosphate dehydrogenase.

- Suy gan nặng.
.

TƯƠNGTÁCTHUỐC

Uống rượu quá nhiềuvà dài ngày có thể làm tăng nguy cơ acetaminophen gây độc cho
gan.

Thuốc chống co giật (gồm phenytoin, barbiturat, carbamazepin) gây cảm ứng e
nzym ở microsom thê gan, có

thể làm tăng nguy cơ gây độc trên gan.

Phối hợp các thuốc có độc tính trên gan làm tăng nguy cơ độc trên gan.

Thuốc chống đông: liều cao acetaminophen gây tăng hiệu quả chống đông.

Cần lưu ý khảnăng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.

PHUNUCOTHAIVACHO CONBU

Thuốc qua được nhau thaivà sữa mẹ, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy thuốc không gây bắt kỳ nguy cơ nào

 ———
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cho phụ nữmang thai và sự phát triển của thai nhi, cũng không gây tác hại cho phụ nữ cho con bú và trẻ đang
búmẹ.

TÁCDỤNGCỦATHUÓCLÊNKHẢNĂNG LÁIXEVÀVẬNHÀNHMÁYMÓC
Không ảnh hưởng.

TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUÓN
Hiếm khi gap dịứng da như ban đỏ, mày đay, đôi khi có thể kèm theo sốt do thuốc và thươngtôn niêm mạc.
Trong một số íttrường hợp riêng rẻ, acetaminophen đã gây giảm bạch cầutrung tính, giảm tiểu cầu vàhuyết
cầu. Ít khi gặp nôn, buồn nôn, thiếu máu, độc tính thận khi dùng dài ngày. Rấtít khi xảy ra phảnứng quá mẫn.
Thông báo chothay thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIÊUVÀXỬTRÍ

Nhiễm độc acetaminophen có thể do đùng một liều độc duy nhất, hoặc do uống lặp lại liều lớn (150 mg/kg
mỗi ngày) hoặc do uống thuốc dài ngày.

Tiêu chảy, chánăn, buồn nôn, nôn, xanh xao, đau bụng, tăng tiết mồ hôi, độc gan. Các triệu chứng này
thường xuất hiện trong 24 giờ đầu và có thể vẫn còn xảy ra sau 2 - 4ngày.
Điều trị: Phải chuyên ngay bệnh nhân đến bệnh viện, gây nôn hay rửa dạ dày để loại trừ thuốc đã uống.
Uống than hoạt tính (than hoạt có thê làm giảm hiệu quả điều trị khi dùng acetylcystein đề điều trị quá liều
acetaminophen).

Dùngthuốc giải độc đặc hiệu N-acetylcystein, lượng N-acetylcystein tùy theo lượng acetaminophen đã
dùng.

Khuyến cáo nên dùng ngay N-acetylcystein sau khi đã uống quá liều Acetaminophen nhat la trong vong 10 -
12 giờ.

Xác định nồng độ acetaminophen chậm nhất sau 4gid. Tham phan trong trường hợp sau 24 giờ đã uống quá
liều mà chưa được điều trị bằng N--acetylcystein. Điều trị nâng đỡ tông trạng, duy trì cân bằng nước, chất
điện giải.

HẠNDÙNG : 36 thángkế từ ngày sản xuất
BẢOQUẢN : Nơikhô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.
TIEU CHUAN : Tiêu chuẩn cơ sở

TRINHBAY : Hộp 12 gói
Hộp 25 gói
Hộp 30 gói

CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO
oa, Phu Yén   

 

 ot te GIÁM ĐỐC

TUQ CỤCTRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nouyen Thi Ghu All   
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